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	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU

VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       Số:            /BC-ĐĐBNN-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2025


BÁO CÁO NHANH

Công tác phòng, chống thiên tai ngày 21/7/2025
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI 
1. Tin bão khẩn cấp (cơn bão số 3)
- Sáng ngày 21/7, bão số 3 đã đi vào vịnh Bắc Bộ. Hồi 07h/22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ Hải Phòng - Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12; di chuyển hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/h.
- Gió thực đo lúc 07h00’ tại một số trạm như sau: Cô Tô (Quảng Ninh) cấp 5, giật cấp 10 (mạnh nhất lúc 01h ngày 22/7 gió cấp 8, giật cấp 12); Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 5, giật cấp 9 (mạnh nhất lúc 01h ngày 22/7 gió giật cấp 12); Bãi Cháy (Quảng Ninh) cấp 4, giật cấp 10; Móng Cái (Quảng Ninh) cấp 3; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 12; Phủ Liễn (Hải Phòng) cấp 5, giật cấp 8; Hòn Dấu (Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 8; Thái Bình (Hưng Yên) cấp 6, giật cấp 9; Văn Lý (Ninh Bình) cấp 4, giật cấp 9; Như Xuân (Thanh Hóa) cấp 6; Quỳnh Lưu (Nghệ An) cấp 5.
- Vùng nguy hiểm trong 12 giờ tới: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5; phía Tây kinh tuyến 109,0.

Dự báo:

- Đến 19h/22/7, Vị trí 19,9 độ Vĩ Bắc, 105,5 độ Kinh Đông; trên đất liền từ Hải Phòng đến Thanh Hoá; di chuyển hướng Tây Tây Nam, khoảng 10-15km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới; sức gió cấp 6, giật cấp 8.
- Đến 07h/23/7, Vị trí 19,6 độ Vĩ Bắc, 103,8 độ Kinh Đông; trên khu vực Thượng Lào; di chuyển hướng Tây Tây Nam, 10-15km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp; sức gió dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão: Vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) có sóng biển cao 2,0-4,0m, vùng gần tâm bão 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư) có sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

2. Về mưa: 
- Mưa ngày (19h/20/7-19h/21/7): Khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-50mm; riêng tỉnh Quảng Ninh và Thành phố Hải Phòng có mưa to đến rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Thuận Châu (Sơn La) 112mm; Cô Tô (Quảng Ninh) 203mm; Lòng Dinh (Quảng Ninh) 160mm; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 221mm; Cát Bà (Hải Phòng) 111mm; Quang Chiểu 3 (Thanh Hóa) 75mm.
 - Mưa đêm (19h/21/7-07h/22/7): Khu vực ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Lòng Dinh (Quảng Ninh) 68mm; Cát Bà (Hải Phòng) 66mm; Thái Bình (Hưng Yên) 146mm; Đông Long (Hưng Yên) 130mm; Hải Đường (Ninh Bình) 206mm; Quất Lâm (Ninh Bình) 196mm; Nga Thiện (Thanh Hóa) 198mm; Hồ Cánh Chim (Thanh Hóa) 129mm; Mường Lống (Nghệ An) 81mm.
- Mưa đợt (19h/20/7-07h/22/7): Khu vực ven biển các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Cô Tô (Quảng Ninh) 231mm; Lòng Dinh (Quảng Ninh) 228mm; Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 280mm; Cát Bà (Hải Phòng) 186mm; Đa Cốc (Hưng Yên) 193mm; Thái Bình (Hưng Yên) 178mm; Hải Đường (Ninh Bình) 247mm; Quất Lâm (Ninh Bình) 239mm; Nga Thiện (Thanh Hóa) 185mm; Quang Chiểu 3 (Thanh Hóa) 138mm; Mường Lống (Nghệ An) 102mm.
Dự báo: 
Từ ngày 22-23/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm; các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h).
3. Tin cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An

Mực nước lúc 07h00 ngày 22/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,66m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại 1,62m.

Từ ngày 22-25/7/2025, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện 01 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Mã có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, sông Đà tại hồ Hòa Bình, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, thượng nguồn sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng ở dưới BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả dao động ở mức BĐ1.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN, SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, KHÁCH DU LỊCH
1. Tình hình tàu thuyền và cấm biển
a) Tình hình tàu thuyền: Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ đã vào nơi tránh trú an toàn.
b) Cấm biển: Tất cả 07 tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã thực hiện cấm biển.
2. Nuôi trồng thuỷ sản: 
- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh hiện có: 29.259 lồng bè; 3.906 chòi canh nuôi trồng thủy sản; 149.870 ha nuôi thủy sản (25.389 ha nuôi tôm nước lợ, 22.772 ha nuôi nhuyễn thể, 101.709 ha nuôi thủy sản nước ngọt) có nguy cơ bị ảnh hưởng của bão và mưa lũ.

- 04 tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã di dời toàn bộ người trên các chòi canh, lồng bè đến nơi an toàn; tỉnh Quảng Ninh đã di dời 7.590 người lên bờ; thành phố Hải Phòng đã di dời toàn bộ người tại các chòi canh, lồng bè trên biển đến nơi an toàn, còn 1.354 người trên các chòi canh, lồng bè trên sông.
3. Tình hình sản xuất nông nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ: 
- Diện tích lúa: 933.789ha (Bắc Bộ: 704.630ha vụ Mùa, chủ yếu đang ở giai đoạn đẻ nhánh; Bắc Trung Bộ: 229.159ha vụ Hè Thu - Mùa, 50% đang giai đoạn làm đòng, 50% giai đoạn hồi xanh - đẻ nhánh).

- Diện tích hoa màu: 274.352ha.

- Diện tích cây ăn quả là 216.278ha, trong đó: 47.251ha nhãn; 109.254ha cây có múi (bưởi: 54.649ha; cam: 38.023ha; quýt: 6.915; chanh: 9.667ha); 59.773ha chuối.

4. Khách du lịch trên các đảo: Hiện còn 326 khách du lịch ở lại trên các đảo (Quảng Ninh: 47 người, Hải Phòng: 279 người); các địa phương có phương án tổ chức kiểm soát việc đi lại của du khách trong thời gian ở trên đảo.
5. Về di dời dân cư: Các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình đã tổ chức di dời 975 hộ/6.194 người tại các khu chung cư, nhà cũ xuống cấp, nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ; tỉnh Thanh Hóa đã di dời 98 hộ/449 người ra khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU

1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ
a) Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng: 
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl

(m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)

(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Sơn La
	7h
	21/7
	195,73
	118,03
	2.731
	3.287
	197,3

	
	
	22/7
	195,63
	116,61
	1.702
	2.132
	

	Hòa Bình
	7h
	21/7
	100,52
	13,33
	3.936
	3.936
	101

	
	
	22/7
	100,43
	13,34
	2.945
	3.925
	

	Tuyên Quang
	7h
	21/7
	104,17
	50,62
	526
	744
	105,2

	
	
	22/7
	103,97
	50,63
	748
	748
	

	Thác Bà
	7h
	21/7
	55,81
	24,07
	300
	425
	56

	
	
	22/7
	55,87
	21,91
	340
	0
	


*Hiện hồ Hoà Bình đang mở 01 cửa xả đáy.

b) Hồ chứa thủy lợi
Khu vực Bắc Bộ đến Hà Tĩnh có tổng số 4.487 hồ (2 hồ quan trọng đặc biệt, 446 hồ lớn, 817 hồ vừa, 3.222 hồ nhỏ); lượng nước trữ trong các hồ trung bình đạt khoảng từ 56% - 85% dung tích thiết kế (Hồ Cửa Đạt đạt  61% dung tích thiết kế, còn 797,40 triệu m3 để đón lũ; Hồ Ngàn Trươi đạt 31% dung tích thiết kế, còn 535,97 triệu m3 để đón lũ).
Hiện có 91 hồ đang sửa chữa, nâng cấp (Tuyên Quang 16, Điện Biên 3, Lào Cai 4, Thái Nguyên 11, Lạng Sơn 3, Phú Thọ 6, Bắc Ninh 2, Ninh Bình 2, Thanh Hóa 33, Nghệ An 7, Hà Tĩnh 4) và 05 hồ xây dựng mới (Cao Bằng 3, Lai Châu 1, Tuyên Quang 1).

2. Tình hình đê điều

Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 44 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh: 02, Hải Phòng: 08, Hưng Yên: 09, Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15) và 07 công trình đang thi công (Hải Phòng 02, Hưng Yên 01, Ninh Bình 03, Thanh Hóa 01).

Trong đó, cần lưu ý một số công trình đang thi công tại các đoạn đê trực diện biển như: xây dựng, tu sửa 04 kè mỏ hàn chữ T tại K13+500 đê biển I Hải Phòng (mỏ số 2 đang lắp đặt cấu kiện bảo vệ phía ngoài); nâng cấp đê biển số 5 tỉnh Hưng Yên từ K16+379,4-K16+479,4 (đang hoàn thiện lát mái đê phía biển); xây dựng hệ thống kè mỏ hàn và kè bảo vệ đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, Thịnh Long tỉnh Ninh Bình (đang lắp đặt cấu kiện bảo vệ mỏ hàn).

Các địa phương đã tổ chức gia cố những vị trí xung yếu có nguy cơ bị hư hỏng do bão số 3 (K16 đê biển 5, Hưng Yên; Kè đê biển I, Hải Phòng).
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ


- Ngày 21/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản số 4622/BNNMT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi khẩn trương kêu gọi các tàu thuyền đang hoạt động tại khu vực vịnh Bắc Bộ vào nơi tránh trú an toàn.


- Ngày 21/7/2025, các Bộ: Công an, Công Thương, Xây dựng tiếp tục ban hành công điện về việc tập trung ứng phó với bão số 3 và mưa lũ.


- Ngày 21/7/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ tại tỉnh Ninh Bình; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ đã thành lập đoàn công tác để phối hợp với các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa chỉ đạo ứng phó với bão và mưa lũ.


- Ngày 21/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoãn các cuộc họp và phân công 04 đoàn công tác của các đơn vị thuộc Bộ (Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Cục Trồng Trọt và Bảo vệ thực vật, Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp xã tại các tỉnh Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ để triển khai ứng phó với bão và mưa lũ sau bão thực tế trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

- Ngày 21/7/2025, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tạm ngừng hoạt động bay tại các cảng hàng không Vân Đồn và Cát Bi trong ngày 21 và 22/7.


- Ngày 21/7/2025, các địa phương đã thành lập 47 đoàn công tác, phân công lãnh đạo cấp ủy, UBND cấp tỉnh trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường; tổ chức kêu gọi, hướng dẫn cho tất cả các tàu thuyền di chuyển vào nơi tránh trú an toàn và yêu cầu các chủ lồng bè, chòi canh thực hiện việc di dời vào nơi an toàn.


- Các tỉnh đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Thông tin ban đầu tại các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 3: Đến 4h/22/7/2025 tại các tỉnh, thành phố hiện chưa ghi nhận thông tin thiệt hại và chưa phát sinh sự cố liên quan.
2. Các thiệt hại khác:
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lâm Đồng, An Giang, Đồng Tháp từ ngày 20-21/7/2025, mưa dông kèm lốc xoáy đã gây thiệt hại như sau:

- Về người: 01 người bị thương (Lâm Đồng);

- Về nhà ở: 12 nhà bị sập (An Giang 11, Đồng Tháp 01), 143 nhà bị tốc mái (Lâm Đồng 30, An Giang 88, Đồng Tháp 25);
- Thiệt hại khác: 12 cột điện bị gãy đổ (Lâm Đồng 11, Đồng Tháp 01), 01 tàu bị chìm tại An Giang.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã tổ chức chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Lãnh đạo Cục;

- Các Cục: Trồng trọt và BVTV, Quản lý và XDCT

Thủy lợi, Thuỷ sản và Kiểm ngư;

- Sở NN&MT các tỉnh/TP (qua Website);

- Lưu: VT.
	KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Xuân Thành



Trưởng ca trực:			Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1:			Lương Ngọc Khánh


Trực ban 2:			Lê Huy Phúc


Trực ban 3:         		Hoàng Trần Kiên
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